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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                         
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIẢNG VIÊN ĐẾN THỰC TẬP 
Thời gian từ:  04/1/2019 đến 22/3/2019
Tổng số giảng viên đến thực tập:  6  GV    
	Stt
	Tên doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn
	Địa chỉ
	Họ tên GV đến thực tập
	Thời gian đăng ký thực tập hàng tuần


	Tổng số giờ thực tập tuần
	Thời gian

 thực tập 

từ:.................

đến:...............
	Ghi chú



	1
	Công ty TNHH FUJITECH
	25/3V Ấp Chánh 2, Tân Xuân, Hóc Môn, TP HCM.
	Vũ Hạnh Chiêu
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	32 giờ
	18/5/2020 – 23/5/2020


	4 ngày

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: buổi  (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: buổi  (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 2: buổi (4 giờ)
	40 giờ
	25/5/2020 – 30/5/2020
	5 ngày

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: buổi  (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 2: buổi (4 giờ)
	40 giờ
	01/6/2020 – 06/6/2020
	5 ngày

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: buổi  (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 2: buổi (4 giờ)
	40 giờ
	08/6/2020 – 13/6/2020
	5 ngày


	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: buổi  (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ

	15/6/2020 –20/6/2020
	1 ngày


	2
	Công ty TNHH FUJITECH
	25/3V Ấp Chánh 2, Tân Xuân, Hóc Môn, TP HCM.
	Quách Minh Thử
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
	56 giờ
	13/1/2020 – 19/1/2020


	7 ngày

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
	24 giờ
	20/1/2020 – 22/1/2020
	3 ngày

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	24 giờ
	31/1 – 2/2
	     3 ngày

	
	
	
	
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	9/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	16/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	23/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	1/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	8/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	15/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	22/3/2020
	1 ngày

	3
	Công ty TNHH FUJITECH
	25/3V Ấp Chánh 2, Tân Xuân, Hóc Môn, TP HCM.
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	16 giờ
	  4/1/2020 –        5/1/2020
	2 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	16 giờ
	  7/1/2020 –    8/1/2020
	2 ngày

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	10/1/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
	40 giờ
	13/1/2020 – 17/1/2020
	5 ngày

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	24 giờ
	31/1 – 2/2
	     3 ngày

	
	
	
	
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	9/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	16/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	23/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	1/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	8/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	15/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	22/3/2020
	1 ngày

	4
	Công ty TNHH FUJITECH
	25/3V Ấp Chánh 2, Tân Xuân, Hóc Môn, TP HCM.
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	   4/1/2020 
	     1 ngày

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	16 giờ
	  7/1/2020 – 8/1/2020
	2 ngày

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
	56 giờ
	13/1/2020 – 19/1/2020


	7 ngày

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
	24 giờ
	20/1/2020 – 22/1/2020
	3 ngày

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	9/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	16/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	23/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	1/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	8/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	15/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	22/3/2020
	1 ngày

	5
	Công ty TNHH FUJITECH
	25/3V Ấp Chánh 2, Tân Xuân, Hóc Môn, TP HCM.
	Nguyễn Anh Tăng
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	       16 giờ
	7/1/2020 – 8/1/2020
	2 ngày

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	10/1/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
	      56 giờ
	13/1/2020 – 19/1/2020


	7 ngày

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
	24 giờ
	20/1/2020 – 22/1/2020
	3 ngày

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	9/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	16/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	23/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	1/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	8/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	15/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	22/3/2020
	1 ngày

	6
	Công ty TNHH FUJITECH
	25/3V Ấp Chánh 2, Tân Xuân, Hóc Môn, TP HCM.
	Trần Trung Hiếu
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
	56 giờ
	13/1/2020 – 19/1/2020


	7 ngày

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
	24 giờ
	20/1/2020 – 22/1/2020
	3 ngày

	
	
	
	
	Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	24 giờ
	31/1 – 2/2
	     3 ngày

	
	
	
	
	Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	9/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	16/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	23/2/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	1/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	8/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	15/3/2020
	1 ngày

	
	
	
	
	Chủ nhật: cả ngày (8 giờ)
	8 giờ
	22/3/2020
	1 ngày



                                                                    
                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 201…             HIỆU TRƯỞNG                                TT. QHDN                              P. TS-ĐT                                             TRƯỞNG KHOA
